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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 VŨ QUANG 

THẠCH CMD105 

KHU DÂN CƢ 

ĐỒNG VĂN 

Chuyển mục đích sử dụng đất 

phải đƣợc phép của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền đối với hộ 

gia đình, cá nhân 

2 TRẦN VĂN 

THẮNG 

Thôn Bằng Lai Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

3 ĐẶNG MINH 

NGỌC 

Thôn Lai Khê Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

4 ĐẶNG DUY 

DƢƠNG 

Thôn Xuân 

Mang 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

&#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án&#41; và 

nhà ở riêng lẻ 

5 NGUYỄN ĐỨC 

LINH &#40;HS BÙI 

NGỌC BÍCH 

HÂN&#41; 

Thôn Quyết 

Tâm 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

6 PHẠM VĂN THỜI 

&#40;HS NGUYỄN 

NGỌC THÁI 

SƠN&#41; 

Thôn Minh 

Tiến 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

7 TRẦN VĂN 

CƢỜNG &#40;HS 

TRẦN HẢI 

ANH&#41; 

Thôn Quảng 

Đạt 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 



8 PHÙNG VĂN 

LONG &#40;HS 

PHÙNG THỊ 

QUỲNH ANH&#41; 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

9 NGUYỄN THÚY 

TRANG 

Thôn Trung 

Tuyến 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

10 NGUYỄN THỊ HOA Thôn Viên Chử Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

11 NGUYỄN DUY 

TẬP 

Thôn Nại Đồng Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

12 TRƢƠNG THỊ 

KIỀU CHINH 

Thôn Văn Minh Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

13 NGUYỄN THỊ 

THÚY HẠNH 

Thôn Quỳnh 

Khê 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

14 NGUYỄN THỊ 

HUYÊN 

Thôn Cổ Phục 

BẮc 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

15 VŨ NHO LÝ 

&#40;HS VŨ NHO 

BÌNH MINH&#41; 

Thôn Đông Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

16 ĐỒNG THỊ HÒA Thôn Hải Ninh Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

17 PHẠM THỊ TẬP thôn Thiên 

Đông 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

18 BÙI NGỌC ĐÔNG 

NỘP THAY 

NGUYỄN THỊ 

DUNG 

thôn Thiên 

Xuân 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

19 VŨ VĂN HOÀN thôn Nguyễn 

Bạo 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

20 VŨ VĂN VĨ Đƣờng An Ninh Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

21 ĐẶNG MINH 

NGỌC 

Thôn Lai Khê Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

22 PHẠM THỊ NGÂN THÔN VĂN 

MINH, Xã Kim 

Anh, Huyện 

Kim Thành, 

Tỉnh Hải 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 



Dƣơng 

23 NGUYỄN THỊ 

THỊNH 

Chợ Giống Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

24 ĐỖ XUÂN DƢƠNG Cổ Phục Bắc Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

25 BÙI THỊ LƢƠNG 

&#40;HS NGUYỄN 

HOÀNG HẢI&#41; 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

26 ĐỖ VĂN HƢỞNG thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

27 BÙI VĂN CHIẾN 

&#40;HS BÙI 

NGUYỄN KHÁNH 

LINH&#41; 

thôn Đình 

Giọng 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

28 TÒNG VĂN 

LƢƠNG &#40;HS 

TÒNG LONG 

THÀNH&#41; 

Thôn Dƣỡng 

Thái Bắc 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

29 CÀ VĂN MẠNH 

&#40;HS CÀ BẢO 

NAM&#41; 

Thôn Hợp Nhất Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

30 NINH THỊ QUYÊN Phú Đa 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

31 NGUYỄN ĐỨC 

HÙNG 

Thanh Liên Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

32 NGUYỄN THẾ 

HUY 

Khu An Thái Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

33 NGUYỄN THỊ SÁU Đồng Mỹ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

34 NGUYỄN THỊ SÁU 

&#40;HOA 

QUỲNH&#41; 

Đồng Mỹ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 



35 NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

lộng khê Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

36 PHẠM VĂN TÍNH An Bình Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

37 VŨ QUANG 

THẠCH 

Văn Minh Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

38 NGU ỄN VĂN N I Cổ Phục Bắc Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

39 NINH VĂN HƢNG XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

40 TRỊNH VĂN TUẤN 

CMD595 

KDC ĐỒNG 

VĂN 

Chuyển mục đích sử dụng đất 

phải đƣợc phép của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền đối với hộ 

gia đình, cá nhân 

41 MẠC ĐỨC LONG Phƣơng Duệ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

42 NGUYỄN VĂN 

SÂM 

Khu Đồng Văn Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


